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	    Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vùng Đông Nam Bộ 


	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng 

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng 

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế 

- Nhận biết được vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được những thuận lợi, khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới sự phát triển kinh tế - xã hội  
	Phân tích các bảng số liệu thống kê để biết đặc điểm dân cư, xã hội, tình hình phát triển một số ngành kinh tế của vùng.
	- Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ  các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đông Nam Bộ  (Phương án 1)
	8 (10)
5,0

	Số câu 

Số điểm  
	4 (8 PA2)
1,33đ (2,66đ PA2)
	
	2 (1 PA2)
0,66đ (0,33đ PA2)
	0 (1PA2)

0đ (2đ PA2)
	
	1 (0 PA2)
2,0đ (0 PA2)
	
	1 (0 PA2)

1,0đ (0 PA2)
	

	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 


	- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng 
- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng 

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng.

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.


	- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được tác động của đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

- Trình bày được tác động của đặc điểm dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
	- Phân tích số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.


	Câu hỏi vận dụng kiến thức để giải thích, liên hệ  các vấn đề thực tiễn có liên quan đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

 (Phương án 2)
	

	Số câu 

Số điểm  
	8 (4 PA2)
2,66đ (1,33đ PA2)
	
	1 (2 PA2)
0,33đ (0,66đ PA2)
	1 (0 PA2)
2,0đ (0 PA2)
	
	0 (1PA2)

0đ (2đ PA2)
	
	0 (1 PA2)

 0đ(1,0 PA2)
	10 (8)
5,0

	TS câu 
	12
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	18

	TS điểm  
	4,0 đ
	
	1,0 đ
	2,0 đ
	
	2,0 đ
	
	1,0 đ
	10,0 đ


* Dựa vào ma trận có thể xây dựng 2 đề kiểm tra (Phương án 1: Đề A, phương án 2: Đề B).
	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN


(Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2023-2024

Môn: ĐỊA LÝ – Lớp 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


I.Trắc nghiệm:( 5đ)    Khoanh tròn vào chữ cái đầu các câu đúng nhất :
Câu 1. Khí hậu của Đông Nam Bộ có đặc điểm nổi bật là

A. nhiệt đới nóng khô.



B. cận xích đạo nóng ẩm. 

C. nhiệt đới ẩm gió mùa.



D. xích đạo mưa quanh năm.

Câu 2. Nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Trị An.            
B. A Vương.        C. Sông Hinh.        
D. Vĩnh Sơn.

Câu 3. Vấn đề quan trọng hàng đầu của ngành lâm nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là  

A. mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ.


B. tăng nhanh sản lượng gỗ khai thác.  

C. bảo vệ, phát triển rừng đầu nguồn.   

D. phát triển công nghiệp sản xuất gỗ.  

Câu 4. Trung tâm du lịch lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Đà Lạt.          




B. Vũng Tàu.

C. Nha Trang.    




D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 5. Đồng bằng sông Cửu Long không tiếp giáp với  
A. Tây Nguyên.




B. Đông Nam Bộ. 

C. vịnh Thái Lan. 




D. Cam - pu - chia.

Câu 6. Dân cư, lao động của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nào sau đây?  
A. Có lực lượng lao động lành nghề rất dồi dào.

B. Lao động chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp.

C. Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

D. Tỉ trọng lao động ngành dịch vụ cao nhất nước ta.

Câu 7. Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là

A. dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

 
B. chế biến thực phẩm, cơ khí.    

C. dầu khí, phân bón, năng lượng.   

 
D. dệt may, da - giày, gốm sứ.    
Câu 8. Hồ thủy lợi nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? 
A. Kẻ Gỗ        B. Phú Ninh.                       C. Dầu Tiếng.

D. Đa Nhim.

Câu 9. Vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu trong thâm canh cây công nghiệp của Đông Nam Bộ là

A. cây giống.          B. thủy lợi.      C. năng lượng.          
D. lao động.

Câu 10. Đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của vùng Đông Nam Bộ và cả nước là

A. Đà Lạt.          B. Vũng Tàu.     C. Nha Trang.    
D. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 11.  Dân cư, lao động của vùng Đông Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?   
A. Đông dân, lực lượng lao động dồi dào.

B. Lực lượng lao động lành nghề ít.

C. Tỉ lệ dân thành thị thấp nhất nước ta.

D. Lao động chủ yếu trong nông nghiệp.

Câu 12. Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long? 
A. Chế biến lương thực thực phẩm.

B. Sản xuất giấy, xenlulô.    

C. Sản xuất vật liệu xây dựng.   

     
D. Hóa chất, phân bón.    

Câu 13. Vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Cửu Long.


B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 


D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 14: Những di tích văn hóa Lịch sử  cấp Quốc gia của  vùng Đông Nam Bộ là
Hang Pắc Bó, Ải chi Lăng, Bến Nhà Rồng               

B. Thánh địa Mỹ Sơn, nhà tù Côn Đảo    

C. Bến Nhà Rồng, Nhà tù Côn Đảo, Địa đạo Củ chi     

D. Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị    

Câu 15: Loại hình Du lịch phát triển mạnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu long hiện nay là

A. Tắm biển        B. Leo núi        C. Di tích văn hóa       D. Miệt vườn, Sông nước

 II.Tự luận (5đ)

Câu 1. (2,0 điểm)   Nêu một số giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 2. (3,0 điểm)  Cho bảng số liệu sau đây:

Cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của các vùng ở nước ta 

                                                                                    ( Đơn vị: %)

	Năm
	2010
	2020

	Đồng bằng sông Cửu Long
	72,0
	70,1

	Đồng bằng sông Hồng
	15,0
	17,1

	Các vùng khác
	13,0
	12,8



a) Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của các vùng ở nước ta năm 2010 và năm 2020.

b) Nêu nhận xét về tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước và Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2010 - 2020. 

--- HẾT ---

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để làm bài.

HƯỚNG DẪN CHẤM 
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   I- TRẮC NGHIỆM  (mỗi câu đúng 0,33 đ )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	D


II- TỰ LUẬN(5,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1

( 2,0điểm)
	
	Nêu một số giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
	2,0

	
	
	- Thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi. Nghiên cứu các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi để cung cấp nước vào mùa khô, tiêu nước vào mùa mưa, hạn chế tác động của xâm nhập măn, ...
	1đ

1đ

	2

(3,0 điểm)
	a
	Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của các vùng ở nước ta năm 2010 và năm 2020.
	2đ



	
	
	* Vẽ biểu đồ:

- Đủ tên biểu đồ, đơn vị ở trục, kí hiệu, chú thích;

- Đúng về tỉ lệ thể hiện số liệu;

- Tính thẩm mĩ.

(Thiếu mỗi nội dung trong kĩ năng vẽ biểu đồ: trừ 0,25 điểm)
	

	
	b
	Nêu nhận xét về tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước và Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2010 - 2020. 
	1đ



	
	
	Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đồng bằng sông Cửu Long:
- chiếm tỉ lệ lớn so với cả nước (hơn 70%).

- lớn gấp hơn 4 lần Đồng bằng sông Hồng. (4,8 - 4,1 lần ...)
	0,5

0,5


     * Học sinh có thể diễn đạt theo các cách khác nhau nhưng có ý đúng thì chấm theo điểm tối đa của mỗi ý.

- HẾT -

ĐỀ CHÍNH THỨC








